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biên soạn các tứ điển các tứ góc liếng Anh trong riềng Việt, 
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Abstract: Based on the theoretical background, the reality of 
research and compiling dictionaries of English words and 
phrases in Vietnamese, the article introduces the project of 
compiling a dictionary of English words in Vietnamese. The 
article presents the microstructure, the microstructure, the 
methods used to define words and phrases, and rhe sample 
entries of the dictionary as well, Addiliunaly, The article 
also emphazies rhe importance and feasibility of the project. 
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1. Dần nhập

Vay mượn từ vựng là một hiện tượng phố 
biến của mọi ngôn ngữ và tiếng Việt cũng 
không phải là một ngoại lệ. Một trong những 
cách dỗ làm giàu thèm vốn từ vựng của mình, 
tiếng Việt đã mượn tử vựng cùa các ngồn ngừ 
khác, trong đó có 3 nguồn vay mượn chủ yếu 
là: tiếng Hán, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Tiêng Anh dã có ít nhiều ánh hường đến 
tiêng Việt từ những năm 1954 đến 1975 tại 
miền Nam Việt Nam, tuy nhiên số lượng từ 
tiếng .-Anh được Việt hóa chưa cao và chú yếu 
chi xuất hiện ở dạng khâu ngữ và thuộc lĩnh 

vực thề thao. Năm 1986, bất đâu thời kỳ đổi 
mới và đặc biệt ià từ năm 1994, khi Mỹ bỏ cấm 
vận tại Việt Nam cho đến nay, tiếng Anh thực 
sự trở thành phương tiện hữu ích giúp cho Việt 
Nam hòa nhập vào thế giới. Tiếng Anh đã xuất 
hiện ngày càng nhiều và trải rộng trên khăp các 
lĩnh vực: từ đời sóng hàng ngày đến các lĩnh 
vực về chính Irị, ngoại giao, khoa học, truyền 
thông,... Do vậy, tiếng Anh và tiếng Việt có sự 
tiếp xúc VỚI nhau mật thiết hơn vã dẫn đến kết 
quà lả trong tiếng Việt xuất hiện ngày càng 
nhiều từ có gốc tiếng Anh.

Khác với các từ mượn từ tiếng Hán và tiếng 
Pháp đã đirực Việt hóa cao (các từ này có cách 
đục và cách viết theo kiểu tiếng Việt), các từ 
ngữ có góc tiêng Anh chưa được Việt hóa cao. 
Phần lớn các từ này vân được sử dụng ở loại 
nguyên dạng, chỉ có một bộ phận nhỏ từ tiêng 
Anh được Việt hóa theo cách phòng âm, do 
vậy, các từ ngữ tiếng Việt gốc tiếng Anh 
thường gây khó hicu cho người Việt, đặc biệt 
đôi với nhùng người Việt không biểt tiếng 
Anh, hoặc không thông thạo tiểng Anh.

Hơn nữa, mậc dù hiện nay cũng đã có một 
số nghiên cửu về lớp từ vựng tiêng Việt có 
nguồn gốc từ tiếng Anh, tuy nhiên trên thị 
trường chưa có cuôn từ điển giài thích nào biên 
soạn riêng về lớp từ vựng này.

Vậy xuất phát từ thực tế này chúng tôi cho 
rằng rất cần thiết phái biên soạn một cuốn từ 
diên về các từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng
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Việt đẽ phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết tìm 
hiểu về lớp từ vựng riiới xuất hiện nảy.

2. Lịch sư vấn đề

Lớp từ ngữ có gốc tiếng Anh trong tiếng 
Việt đã được khá nhiều học giả. nghiên cứu 
sinh, học viên cao học,— nghiên cứu và đà ít 
nhiều đề cập đến trong các sách, khóa luận, 
luận văn, luận án và các bài nghiên cứu cúa 
minh trong số đó nồi bật lên là các tác già như 
Nguyễn Văn Khang (4], Ilà Quang Năng [51), 
Trần Minh Hùng [1]) hay nhóm tác gia bao 
gôm: Phạm Hùng Việt, Lê Xuân Thại, Lý Toàn 
Thăng,... [10],... Cụ thề khí nghiên cửu vò lóp từ 
này các tác giá đã đẻ cặp đên nhưng van đề như:

2.1. Các van đề lý thuyết về hiện tượng vay 
mượn từ vựng như khái niệm VỢ)-' mượn ngôn 
ngữ (language borrowing), và vay mượn từ 
vựng (lexical borrowing), từ vay mượn (loan 
word'borrowed word) hay từ ngoại lai (foreign 
word), Nguyền Văn Khang [4], Trằn Minh 
Hùng [11, Lý Toàn Thắng, Phạm Hùng Việt 
[1(1], Hầu hết các tác giả đều khẳng định là 
hiện tượng vay mượn từ vựng là một hiện 
tưựng phô biên cùa mọi ngôn ngữ và vay mượn 
từ vựng đưục cho lả một trong những cách lảm 
giàu thêm vốn lừ vựng của một ngôn ngữ. Xét 
ở tiếng Việt thì vay niiưựn từ vựng cũng là một 
hiện tượng rất phồ biến. Tiếng Việt cỏ 3 nguồn 
từ vay mượn chính là nguồn vay mượn từ 
tiếng Hán, nguồn vay mượn từ xiểng Pháp và 
nguồn vay mượn từ tiếng Anh.

2.2. về lịch sử xuất hiện các từ gốc tiêng Anh 
trong tiêng Việt, Nguyễn Văn Khang cho rằng 
tiếp xúc song ngữ Anh - Việt một cách chính 
thức, rộng rãi bao gổm hai giai đoạn quan trọng: 
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 1954 - 1975. Đây 
là giai đoạn hình thành và tồn tại Việt Nam 
Pidgin. Tuy nhiên, số lưựng các từ tiếng Anh 
được Việt hóa không nhiều, chủ yểu là các từ 
thuộc lĩnh vực thề thao và xuất hiện ờ dạng khấu 
ngữ. Giai đoạn 2 là giai doạn bắt đầu từ năm 
1986, thời kỳ' Việt Naựi bắt đầu đổi mới, đặc biệt 
là những năm nữa sau của những năm 90 cùa thế 
kỹ 20, khi thực thi chứih sách Đổi mói, mò cứa 
và hội nhập, tiếng Anh trờ thành một ngôn ngữ
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thứ 2 và là ngoại ngữ rất quan trọng ở Việt Nam. 
Tiếng Anh len lỏi vào mọi mặt cùa dời sống xã 
hội cúa người Việt côa ra khắp các lĩnh vực: 
chinh trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, thể thao,— 
Tiếng Anh chính là một trong nhùng phương 
tiện ngôn ngữ quan trọng giúp người Việt tiếp 
cận với các nước khác trên thế giới. Do vậy giai 
doạn này, tiếng Việt và tiếng Anh cổ sự tiếp xúc 
nhiêu hon bao giờ het và ngày càng có nhiều 
người Việt bicl và sừ dụng tiếng Anh. Chính vì 
vậy, dẫn đên tình trạng càng ngày càng có nhiều 
từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt. Các tác 
già cũng nhận thấy từ tiếng Anh xuái hiện trong 
tiếng Việt ờ các lĩnh vực như: gíài trí, điện ảnh, 
âm nhạc, thê thao, công nghệ, diện tứ, viễn 
thông, thông tin, trang phtic, thời trang, ẩm thực, 
lĩnh vực liền quan đển cá nhân, quan hệ giao 
tiếp, tình cám, kinh tế thị trường, quán lý....

2.3. Khi đề cập đến các từ ngữ gốc tiếng 
Anh có trong tiếng Việt cảc tác gia cùng đà đề 
cập đen đặc diêm cùa các từ tiếng Anh trong 
tiếng Việt bao gồm: các đặc điếm về nghĩa, vấn 
đê từ loại (ti lệ sử dụng giữa các từ loại hay sự 
thay đôi về từ loại khi sứ dụng, sự thay đối về 
cương vị ngữ pháp), cốc hình thức xuất hiện,... 
Họ cho rằng “từ tiếng Anh vói các khái niệm 
mới và làm mớỉ các khái niệm đã cỏ bằng từ 
tiếng Anh hay các từ tiếng Anh xuất hiện trong 
tiếng Việt hầu hết dều mang những khải niệm 
mới mà tiêng Việt chưa có” (Nguyễn Vãn 
Khang) [4], Khi vào liếng Việt, một số từ 
liếng Anh vẫn giữ nguyên nghĩa và một số từ 
thì có sự biốn động về nghĩa. “Tiếng Anh xuất 
hiện trong tiếng Việt dưới các dạng biến thể 
khác nhau: dịch, phông âm và nguyên 
dạng" (Nguyễn Văn Khang) [4], Theo tảc già 
Nguyền Vãn Khang, ông cho răng rốt it các từ 
tiếng Anh dược Việt hóa và tưong dối ổn định 
về cách viêt theo chinh tâ tiếng Việt và cũng 
một sồ lượng rất nho được dịch sang tiếng 
Việt, còn lại đa số đều được xuất hiện ờ dạng 
nguyên dạng (Nguyễn Văn Khang |4|).

2.4. Khi nghiên cứu về lớp từ gốc tiếng Anh 
trong riêng Việt, các tác già cũng đặt ra vấn đề 
vẻ việc (ièp nhận và sứ dụng các từ ngoại lai 
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nảy trong mối quan hệ với việc mớ rộng vón từ 
vựng tiếng Việt và công cuộc bão vệ. phát triển 
tiếng Việt.

về việc biên soạn từ điển các từ ngữ gốc 
Anh trong tiêng Việt: tính đến nay hâu như từ 
điển giái thích tiếng Việt nào cũng có các mục 
tử về các từ ngữ các vù gốc Anh trong tiếng 
Việt. Tuy nhiên, sô lượng cắc mục từ về lớp từ 
vựng này trong các từ điển thường rất hạn chế 
và lượng thông tín có trong mỗi mục (ừ cũng 
không đa dạng, thậm chí có nhiều từ điển còn 
không giãi thích nguồn gốc. Hơn nữa, chưa có 
cuốn từ điền nào biên soạn riêng về lớp từ 
vựng này.

3. Từ điên từ ngữ các từ gốc tiếng Anh 
trong tiếng Việt

Xuất phát từ thực tế nghiên cứu và biên 
soạn các từ điến vẻ các từ ngữ gôc tiêng Anh 
trong tiếng Việt, chủng tôi nhận thấy cần thiết 
phải biên soạn ngay một cuốn từ điên vê các từ 
ngừ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt cụ thê như sau:

3.1. Tính chất và dổi tượng

Từ điển Từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng 
Việt là cuốn tử đièn giãi thích cỡ nhó bao gồm 
khoáng 400 mục từ.

Đối tượng của cuốn từ điền được xác định 
là tất cả những người sử dụng tiếng Việt với 
các mục đích khác nhan như: học tập. giâng 
dạy, nghiên cứu,... Chính vì sự đa dạng cùa đôi 
tượng sứ dụng nên chúng tôi cùng chọn cách 
thế hiện trong từ điển là mang tính đa dạng vả 
pho thông. Khi biên soạn các mục từ, chúng tôi 
hướng đến các nguyên tắc như: đám bào tình 
chinh xác, khoa học, tinh ngán gọn. rõ ràng và 
dế hiêu....

3.2. Cầu trúc vĩ mô

Báng mục từ
- Xuất phát từ quan niệm cho rằng từ ngữ 

gôc tiêng Anh được hièu là những lừ có nguồn 
gốc trực tiếp từ tiếng Anh. chúng tôi thu thập 
khoáng trèn 400 từ ngừ gốc tiếng Anh (bao 
gồm từ đơn, từ ghép, từ viết tát, thành ngữ, 
quán ngữ) thường được dùng trong sách báo 
tiểng Việt, các cuộc phòng van trên truyền 

hình, các cuốn từ điển tiếng Việt và trong giao 
tiếp hảng ngày. Nôi cách khác, chúng tôi cố 
gắng thu thập tất cã cãc lớp từ thuộc các trường 
từ vựng khác nhau, ví dụ: giài trí: âm nhạc, 
điện ảnh, thể thao; thời trang; công nghệ, điện 
tử, viễn thông; âm thực, kinh tế, thương mại, y 
tế, giáo dục, giao tiếp cá nhân,.-

- Các từ ngữ trong bảng mục từ chù yếu là 
tử vựng toàn dân, mội số thuật ngữ cũng được 
cho váo bâng mục từ, tuy nhiên, chúng tôi cần 
nhắc chì đưa vào bàng từ những thuật ngữ dâ 
được sử dụng phổ biến trong sách báo và các 
phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Vì từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt 
có thố tồn tại nhiều biên thế chính tà khác nhau 
nên chúng tôi cố gắng thu thập hết các biến thề 
của chủng. Khi định nghĩa chúng tôi chọn dạng 
chinh tà nguyên dạng còn các biến thè chính lả 
khác chúng tồi chi chọn những biển thê tương 
đôi phô biên đê chú thêm vào.

Trật tự các mục từ:

- Các mục từ được sắp xếp theo trật tự chừ 
cái tièng Việt có bổ sung thêm 4 chừ cái của 
tiếng Anh (F, J, w, Z): A, À, Â, B, c, D, Đ. E. 
Ê. F, G. H, I, J. K, L M, N, o, Ô, 0. p, Q, R, 
s, T, u, Ư, V, w, X, Y, z và theo trật tự thanh 
điệu: không dấu, huyên, hỏi, ngã, sảc, nặng.

- Khi săp xếp, ưu tiên trât tư chữ cái trước 
roi mới đến trật tự thanh điệu.

3.3. Cấu trúc vi mô
Cấu trúc vi mô chính là cấu trúc mục từ. 

Một mục từ lý tường sẽ có cấu trúc bao gồm 
các thông tin như sau:

- Đâu mục từ (biên thè chinh tã nguyên dạng)
- Các biến the khác

- Từ loại
- Phong cách, phạm vi sử dụng, sắc thái tu từ,...

- Số thử tự nghĩa

- Lời định nghĩa
- Ví dụ: ví dụ tự tạo đặt trước vi dụ trích dẫn

- Chú nguồn đôi với ví dụ trích dân.
- Chú thích khác



TỬ DIÉN HỌC & BÁCH KHOA THƯ, sổ 5 (67), 9-2020

3.4. Cách định nghĩa

- Từ điển này sử dụng cách định nghĩa phấn 
tích, vạch rố nội dung nghĩa. Với một số 
trường hợp như hứ từ thì vạch rõ chức năng 
của từ ngữ, nêu phạm vi sử dụng, khả năng tổ 
hợp cùa từ ngừ, chủ ý đến sự khác nhau cùa 
các từ đồng nghĩa; Cách định nghĩa này áp 
dụng cho phần lớn các từ thuộc lớp từ vựng cư 
bản. Với trường hợp các từ là thuật ngữ khoa 
hục được sừ dụng- phổ biến trong ngôn ngữ 
toàn dãn thì cỏ thề dựa vào các kiến thức khoa 
học vê khái niệm để định nghía tuy nhiên sẽ 
iựa chợn các kiến thức quan trọng, giúp khu 
biệt từ đó để định nghĩa chứ không cung cấp 
đầy đù như trong tử điền bách khoa.

- Định nghĩa bằng từ đồng nghĩa hoặc dựa 
vào từ trái nghĩa. Tuy nhiên chi đưọc áp dụng 
cách định nghĩa nảy một cách hạn chế với 
nhửng trường hợp Ịcác từ đồng nghĩa và trái 
nghĩa đã được định nghía phân tích.

3.5. Chính tà

Từ điến các từ ngữ gốc tiếng Anh trong 
tiếng Việt tuân thù theo quy định chính tà hiện 
hành của tài liệu hướng dẫn Đe án biên soạn 
Bách khoa toàn thư Việt Nam.

3.6. Cách trình bày các thông tin trong vi 
dụ trích dẫn

- Mồi một nghĩa sẽ được minh họa bàng 3 
ví dụ bao gồm 1 ví dụ do người biên soạn tự 
đạt vá 2 vỉ dụ inch dẫn. Ví dụ đo người bièn 
soạn tự đặt sẽ đặt trước các ví dụ trích dẫn. Ví 
dụ trích dẫn sỗ đặt trong ngoặc kép.

- Thông tin về ngụồn gốc trích dẫn bao gồm 
các thòng tín như sau:

Tên lác già, tác phẩm, năm xuất bán, số xuất 
bàn (tạp chí), năm xuất bản, trang (đối vói 
dạng bản in) và tên tác giâ, tác phẩm, địa chi 
trang web, thời gian đăng (đổi với dạng bản 
điện tử). Ví dụ:

- Vậy là ílé phòng chống virus, NATO lợi tự 
nhiễm virus do chinh họ chế tạo, (...). (V.A 
(Theo China News, Gậy ông đập lưng ông, 
SGGP, S.8247, 2000, tr.6).
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- Maria c.aỉlas luôn được xem là Diva so I 
thế giới, ớ tầm cỡ thién tài. (Long Phạm, 6 
Diva khuynh đào thế giới khiến ca sĩ Việt 
ngường mộ - họ là ai?, soha.vn, 2018).

3.7. Mục từ mẫu

agar đ. Chat keo chiết xuất từ tău biển, tan 
trong nước sôi, khi nguội, đông lại có màu 
trong SUÔI, dược dùng trong ngành công nghiệp 
thực phấm. bột agar, người ta sừ dụng agar để 
ché biến nhiều loại bánh khác nhau. “Sữa đậu nành, 
bánh kẹo các loại, agar, bột ngụl, nước khoáng 
hầu hết mang các loại nhăn hiệu hàng thật đang 
tiêu thụ mạnh trên thị trường”. (Nghiên cứu 
kinh tế - tập 42, books.google.com.vn, 2009). 
“Mức độ ô nhiễm trong nước thài cũa xay bột 
cá, bột agar song ờ mức không đáng kế”. (Việt 
Nam, môi trường và cuộc sống, Tập 1, 
books.google.com. vn, 2009)

diva d. nữ ca sĩ thành công và nổi tiếng, có 
giọng hát xuât chúng được đòng đào công 
chúng và giới chuyên môn ghi nhận. Cô ấy 
dược xem là Diva lỉàng đầu của Việt Nam. 
“Maria Callas luôn được xem là Diva so ỉ thế 
giới, ở tâm cừ thiên tài. ”, (Long Phạm, 6 Diva 
khuynh đảo thế giới khiến ca sĩ Việt ngưỡng 
mộ - họ là ai?, soha.vn, 2018). “Diva sinh năm 
1969 tâm sự. từ bé cô đà thấy mình hơi khác 
người.". (Hiền Trân, Diva Thanh Lam: vẫn 
phải rút kinh nghiệm sau những phát ngòn "ồn 
ào thanhnien.vn, 2020)

download đt. Sao chép các dữ liệu, phần mềm 
ửng dụng từ Internet hoặc máy chủ vào máy tính, 
thiết bị thông minh, úng dụng này- có thể 
download miễn phí trèn Internet. FagleCet là 
phân mém quàn lý, hỗ trợ download thông minh, 
hiện đại giúp tái tát cứ các loại tệp phưimg tiện 
truyền thông một cách dễ dàng. (Trung Hải, Top 
9 công cụ hỗ trợ download miễn phí tốt nhất cho 
Windows, quantrimang.com, 06.5.2015). Sau khi 
có được đường dẫn cùa file video can download, 
ban lách hoạt ứng dụng Facebook Video 
Downloader trên smartphone cùa mình. (Phạm 
The Quang Huy, Thù thuật giúp de dàng 
download video từ Facebook VC Smartphone, 
dantri.com, 07.6.2019)



26 NHỬNG VÃN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

handmade dt. (thường dùng phụ cho d.) 
được làm băng tay không sư dụng máy móc. yì 
sao sán phàm đủ da handmade có già thành 
cao? Thiệp handmade đay ý nghĩa. (Trân 
Tùng, 8+ cách làm quà handmade đơn giàn dề 
làm tặng người yêu, sangia.vn, 2020). Dan và 
móc là những kỹ thuật quen thuộc chê tác dỏ 
handmande.ỢÃĩửì Lan, Handmade là gì?, 
designs, vn. 2015.)

virus d. ĩ. Vi sinh vật nhò nhất, không thè 
nhìn thấy bằng kính hiến vi quang học. phan 
lớn cỏ thẻ gây bệnh cho người, động vật và 
thực vật. Chị ấy bị nhiễm virus corona. (...) 
NPV lù loài virus (thuộc nhóm Bacculurìms) 
gây bệnh chết nhũn trên nhiều cân trùng thuộc 
họ cánh vây. (Quốc Thanh, Dùng sáu diệt,... 
sâu, Tuối trè, s. 30, 2001, tr.7). lan theo tò' 
Sunday Times, mục tiêu cùa họ là sư dụng 
Tirus chuyên hệ di truyén đó đê tân công,... chi 
riêng người Ả rập!. (Đ.C.T, "Quà bom sầc tộc” 
- Một phát minh quỹ quái tại Isarael, Nxb. 
Cống an Thành phố Hồ Chí Minh, s.l 24,1998, tr.28),

II. Chương trinh phần niềm cỏ khả năng tự 
sao chóp, dược sừ dụng với mục đích phá hoạt, 
khiển cho các máy tính không thể hoạt động 
binh thường. Máy tinh bị nhiễm virus. Hàng 
nghìn máy tính ờ Việt Nam bị virus Nimda tấn 
cõng, (ỉĩàng nghìn máy tinh ớ Việt Nam bị 
virus Nimda tân công, Nhân dàn, S.903, 2001). 
Vậy là đế phòng chống virus, NATO lụi tụ- 
nhiem virus do chính họ che tạo.('..). (V.A 
(Theo China News, Gậy òng đập lưng ông. 
SGGP, S.8247,2000. tr.6).

4. Kết luận

Trên đây là hình dung bước đầu cùa chúng 
lòi VC cuốn Từ điên Từ ngừ gốc tiêng Anh 

trong tiếng Việt- Trong quá trình phân tích dừ 
liệu dê xây dựng bảng từ, chủng lôi nhận thấy 
sô lượng các từ tiêng Anh trong tiêng Việt còn 
lớn hơn rất nhiều. Đo vậy, xét trên phương 
diộn về tính khá thi, cùng như những ý nghía lý 
luận và thực tiễn mà cuòn lừ diên này mang lại. 
chúng tôi cho rằng dự án cần phái tiếp tục đầu 
tư nghiên cứu mở rộng hơn nữa.
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